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Câu 1:(1,0 điểm ) 
 	Chỉ ra thuật ngữ và cho biết thuật ngữ đó thuộc lĩnh vực nào?
 	Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác.
Câu 2:( 2,5điểm )
a. Trình bày các cách phát triển từ vựng tiếng Việt?
b. "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
          Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ".      
                                      ( Viếng lăng Bác- Viễn Phương )
Xác định nghĩa của từ mặt trời trong hai câu thơ trên? Có thể xem đây là hiện tượng chuyển nghĩa để tạo nên từ nhiều nghĩa không? Vì sao?
Câu 3:( 2,5điểm )
a. Trình bày nguyên nhân không tuân thủ phương châm hội thoại?
b. Xác định phương châm hội thoại và chỉ ra nguyên nhân không tuân thủ phương châm hội thoại trong tình huống sau:
A.  - Bạn thấy đội bóng chơi có hay không?
B.  - Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp.
Câu 4:( 4,0 điểm )
Viết đoạn văn ( 5-7 câu ) trích dẫn ý kiến sau  theo cách dẫn trực tiếp sau đó chuyển sang cách dẫn gián tiếp?“ Học, học nữa, học mãi” – Lê nin

---------------------Hết--------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (1,0điểm)

	
	Mức tối đa: ( 1,0 đ )
· HS chỉ ra chính xác thuật ngữ  ( lực )
· Xác định đúng lĩnh vực  ( vật lý )

Mức chưa tối đa: ( 0,5đ )
-  HS chỉ trả lời đúng một trong hai tiêu chí trên
Chưa đạt:( 0 đ ) không trả lời đúng hoặc bỏ trống.

	
0,5 đ
0,5 đ


	Câu 2. (2,5điểm)

	
	Mức tối đa: ( 2,5 đ ) HS trình bày, xác định, giải thích đúng ý a, ý b như sau:
	

	
	
	Các cách phát triển từ vựng: 
- Phát triển về nghĩa dựa trên cõ sở nghĩa gốc; theo hai phương thức.
·  Phát triển về số lượng: tạo từ ngữ mới và mượn từ nước ngoài.

	
0,5 đ

0,5 đ


	
	
	HS xác định đúng và giải thích đúng:
- Từ mặt trời thứ nhất là nghĩa gốc; mặt trời hai là nghĩa chuyển
·  Không phải là hiện tượng chuyển nghĩa để tạo nên từ nhiều nghĩa. Vì: từ mặt trời trong câu thơ thứ hai chỉ có nghĩa lâm thời không có nghĩa trong từ điển.

	
0,5 đ

1,0 đ


	
	
	Mức chưa tối đa: ( 1,5 đ )
· Trả lời đúng ý a.
·  Xác định đúng nghĩa gốc, nghĩa chuyển nhưng chưa giải thích đúng.
( Dựa vào các tiêu chí trên giáo viên định ra các mức điểm còn lại  0,5 đ)
	

	
Câu 3. (2,5điểm)

	
	Mức tối đa:( 2,5 đ ) HS trả lời, xác định, giải thích đúng ý
	

	
	a,
	 HS trình bày chính xác ba nguyên nhân :
- Người nói vô ý
- Người nói phải ưu tiên một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn
- Người nói muốn gây sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó
	
0,5đ

0,5 đ

0,5 đ

	
	b,
	Xác định đúng phương châm hội thoại và chỉ đúng nguyên nhân không tuân thủ phương châm hội thoại:
+ Phương châm quan hệ.
+ Nguyên nhân: người nói muốn gây sự chú ý để người nghe hiểu câu nói sang hàm ý khác.

	


0,5 đ
0,5 đ

	
	              Mức chưa tối đa: ( 2,0 đ ) HS chỉ trả lời đúng ý (a), thiếu  một trong hai  tiêu chí của ý ( b).
( Dựa vào các tiêu chí trên giáo viên định ra các mức điểm còn lại 0,5 đ)
            Chưa đạt: ( 0 đ ) không trả lời đúng hoặc bỏ trống.
	

	Câu4. 
(4,0điểm)

	           Mức tối đa: ( 4,0 đ )
·  HS viết đảm bảo đúng yêu cầu, rõ ràng.
·  Đảm bảo độ dài.
·  Hình thức trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng.
          Mức chưa tối đa: ( 3,0 đ )
- Đảm bảo ba tiêu chí trên nhưng chưa chuyển từ lời dẫn trực tiếp  Lời dẫn gián tiếp.
( Dựa vào các tiêu chí trên giáo viên định ra các mức điểm còn lại 0,5 đ)
           Chưa đạt: ( 0 đ ) Không trả lời đúng hoặc bỏ trống.

	
2,0 đ
1,0 đ
1,0 đ



	Tổng
	10




---------------------Hết--------------------







